
 

 

BÀI 4 BÀ TÔI 

B. PHẦN B: NGHE VIẾT BÀ TÔI. BẢNG CHỮ CÁI. PHÂN BIỆT L/N, UÔN/UÔNG 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Nghe – viết Bà tôi (từ Tối nào đến hết) 

Tối nào, bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Giọng bà ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ. Trong 

lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ram ráp của bà xoa nhẹ trên lưng. 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái 

Phương pháp: 

Em tự nhớ lại tên người thân trong gia đình rồi sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. 

Lời giải chi tiết: 

Ví dụ: 

An – Bình – Cảnh – Duyên – Giang – Kiên – Toàn – Vân 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi ô hoa 



 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc thật kĩ rồi lựa chọn cho phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

- Chữ l hoặc chữ n 

Ngọt ngào lời ru của mẹ 

Cánh cò cõng nắng lượn bay 

Mênh mông đồng xanh sắc lúa 

Ơi à... giấc ngủ thật say. 

Theo Phạm Hải Lê 

- Vần uôn hoặc vần uông 

Muôn vì sao còn ngủ 

Chuông đồng hồ chưa rung 

Nhưng bà luôn dậy sớm 

Pha nước trà cho ông. 

  Theo Nguyễn Lãm Thắng 


